
STT Tên Đơn vị

Số cán bộ 

công nhân 

viên chức

Giao thu năm 

2026

Truy thu năm 2025 

trở về trước (tính đến 

31/12/2025)

Tổng giao thu 

năm 2026
Ghi chú

A   KHỐI MẦM NON 77             4.081.000 0 4.081.000

1 Trường mầm non Phương Công              27 1.431.000 1.431.000

2 Trường mầm non Vân Trường              26 1.378.000 1.378.000

3 Trường mầm non Bắc Hải              24 1.272.000 1.272.000

B   KHỐI TRƯỜNG TIỂU HỌC & THCS 131 6.943.000 0 6.943.000      

1 Trường THCS và THPT Phương Công              38 2.014.000 2.014.000

2 Trường THCS và THPT Vân Trường              51 2.703.000 2.703.000

3 Trường THCS và THPT Bắc Hải              42 2.226.000 2.226.000

c KHỐI TRẠM Y TẾ 21             1.113.000    -                           1.113.000      

1 Trạm y tế Phương Công                4 212.000 212.000

2 Trạm y tế Vân Trường              12 636.000 636.000

3 Trạm y tế Bắc Hải                5 265.000 265.000

Tổng cộng 229 12.137.000 0 12.137.000

Phụ lục 04

                 DANH SÁCH NỘP QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI  NĂM 2026

                                  CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC HƯỞNG LƯƠNG KHỐI TRƯỜNG HỌC, TRẠM Y TẾ

ĐVT : Đồng

UBND XÃ TÂY TIỀN HẢI

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày      tháng 5 năm 2026 của UBND xã Tây Tiền Hải)




